	      

UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI                             
	

MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

	
Nội dung/chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Điểm
Số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em.

	
	
3
	
1
	
2
	
	
	
1
	
5
	
3,5

	CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN 

	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	
	3
	
	2
	1


1
	
	2
	5
	5,5

	CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN 

	+ Vượt qua khó khăn
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	1,0

	Số câu
	
	8
	1
	4
	2
	
	3
	12
	10

	Điểm số
	
	4,0
	1,0
	2,0
	3,0
	
	4,0
	6,0
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	10 điểm


 















Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	CHỦ ĐỀ: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

	+ Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.
+ Tự hào truyền thống trường em
	Nhận biết
	Nêu được những việc nên làm và không nên làm với bạn bè, thầy cô để giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. 
	
	3
	
	C1, C2, C3

	
	Thông hiểu
	Nêu được những việc cần làm để góp phần phát huy truyền thống của nhà trường.
	1
	2
	C1
	C4, C5

	CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

	+ Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
+ Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	Nhận biết
	Những thay đổi của bản thân, những việc làm biểu hiện em đã trưởng thành hơn.
	
	3
	
	C6, C7, C8

	
	Thông hiểu
	Những thay đổi và giá trị của bản thân.
	
	2
	
	C9, C10

	
	Vận dụng
	Nêu được những sự thay đổi tích cực của bản thân so với khi còn là HS tiểu học.
	1
	
	C2
	

	
	Vận dụng
cao
	Giải quyết được tình huống xảy ra trong thực tế
	1
	
	C3
	

	CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

	+ Vượt qua khó khăn
	Nhận biết
	Biết lập kế hoạch để vượt qua khó khăn của bản thân trong học tập và trong cuộc sống

	
	2
	
	C11, C12


 
BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
[image: ]
Đỗ Thị Thu Hà
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]

Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU KÝ DUYỆT
[image: ]
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I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ gần gũi, kính trọng thầy cô:
A. Suy nghĩ tích cực về những điều góp ý thẳng thắn của thầy cô.           
B. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ thầy cô khi cần thiết.
C. Không lắng nghe thầy cô. 
D. Tôn trọng, lễ phép với thầy cô.
Câu 2: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ thân thiện với các bạn mới ?
A. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau.         B. Ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ bạn.
C. Chân thành, thiện ý với bạn.                   D. Cởi mở, hòa đồng với bạn.
Câu 3: Những việc em nên làm để phù hợp với môi trường học tập tốt hơn:
A. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới.
B. Chủ động làm quen với bạn bè mới.
C. Hỏi thầy cô, các anh chị lớp trên vể phương pháp học các môn học mới.
D. Tất cả các ý trên trên.
Câu 4: Nếu em và một bạn trong lớp xảy ra mâu thuẫn, em sẽ
A. Mắng bạn một trận và nói xấu bạn với cả lớp.                                      
B. Gặp bạn để trò chuyện thẳng thắn, chân thành.  
C. Rủ các bạn khác đánh bạn một trận.                                       
D. Không chơi với bạn.
Câu 5: Tiêu chí “Yêu thương” trong xây dựng lớp học hạnh phúc là gì?
A. Chia sẻ, hỗ trợ, động viên những bạn có hoàn cảnh khó khăn
B. Tôn trọng ý kiến của mọi thành viên trong lớp
C. Cùng nhau bàn bạc kế hoạch và thực hiện kế hoạch của lớp
D. Tôn trọng sự khác biệt của các thành viên trong lớp.
Câu 6: Theo em, kĩ năng kiểm soát cảm xúc quan trọng, cần thiết như thế nào đối với mỗi người?
A. Sống cân bằng, bảo vệ được sức khỏe.
B. Có cách giải quyết, ứng xử phù hợp không làm tổn thương chính mình và người khác.
C. Không để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến công việc, học tập và các mối quan hệ khác.
D. Tất cả các ý trên .
Câu 7: Những ý nào sau đây thể hiện mình đã lớn trong cuộc sống hàng ngày.
A.Tự giác học tập.                       B. Nhường em nhỏ.
C. Tôn trọng bạn bè.                    D. Tất cả các ý trên trên.
Câu 8: Những giá trị sau có đúng với bản thân em không ?
A. Trung thực.                             B. Trung thực, nhân ái, trách nhiệm.
C. Trách nhiệm.                           D. Nhân ái.
Câu 9: Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực em đã giải toả cảm xúc đó bằng cách nào?
A. Tâm sự, chia sẻ với người thân; hít thở sâu hoặc đi dạo.
B. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giải tỏa.
C. Tâm sự, chia sẻ với người thân.
D. Hít thở sâu hoặc đi dạo.
Câu 10: Đâu là biểu hiện của kĩ năng kiểm soát cảm xúc? 
A. Cảm xúc của bản thân tại một thời điểm.
B. Chưa điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
C. Biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tình huống, hoàn cảnh.
D. Biết che giấu, không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra ngoài.
Câu 11: Khi gặp khó khăn trong học tập, việc làm đầu tiên em nên làm là gì?
A. Bỏ qua và không quan tâm nữa.              B. Tự đánh giá nguyên nhân gây ra khó khăn.
C. Trách móc bạn bè.                                   D. Ngừng học môn đó.
Câu 12: Một trong những yếu tố giúp em vượt qua khó khăn là:
A. Lười biếng và trông chờ vào người khác.            B. Né tránh mọi thử thách.    
C. Tự tin, kiên trì và lạc quan.                                  D. Than phiền và buồn bã.
II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Em đã làm gì để góp phần phát huy truyền thống nhà trường.
Câu 2: (2,0 điểm) Nêu ba điểm mạnh, ba điểm hạn chế của bản thân mà em đã xác định được và biện pháp em đã thực hiện để khắc phục điểm hạn chế đó.
Câu 3: (1,0 điểm) Tan học, Nam để trêu Tiến đã xì lốp xe của bạn. Nếu là Tiến, em sẽ làm gì trong tình huống trên?

Hết đề
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 I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	C



II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Câu 1 (1,0 điểm)
	* Để phát huy truyền thống nhà trường:
- Tích cực, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
- Thực hiện tốt nội quy, quy định nhà trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp, …
- Đoàn kết với bạn bè, lễ phép với thầy cô….
(học sinh nêu mỗi ý được 0,25 điểm)
	

1,0

	
Câu 2 (2,0 điểm)
	- HS kể tên nêu được ít nhất 3 điểm mạnh, 3 điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống. 
VD: + điểm mạnh: Trung thực, không quay cóp trong giờ kiểm tra. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người,….
+ điểm hạn chế: chưa tích cực trong các phong trào hoạt động của trường của lớp,….
- Nêu được ít nhất 3 biện pháp để khắc phục điểm hạn chế của bản thân.
	

0,7

0,7

0,6

	
Câu 3 (1,0 điểm)
	- Trong tình huống này Tiến có thể: tức giận, khó chịu,…
Cách giải quyết: (Gợi ý) bạn nên nén giận và nhắc nhở bạn. Báo ngay cho thầy cô, bác bảo vệ để có hướng giải quyết tốt nhất.  
(GV tùy theo cách xử lí tình huống của HS để cho điểm phù hợp).

	

1,0





                                           BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN
[image: ]
Đỗ Thị Thu Hà
	TỔ TRƯỞNG

[image: ]
Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU KÝ DUYỆT
[image: ]
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